
DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 

 (Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2026 

 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) 

 

 

A. QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP TỈNH  

STT TÊN QUY TRÌNH NỘI BỘ 

I Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 

1  
Đăng ký mới để nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm sản phẩm vật liệu nổ công 

nghiệp 

2  
Đăng ký bổ sung để nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm sản phẩm vật liệu nổ 

công nghiệp 

3  Cấp giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp 

4  Cấp lại giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp 

5  Cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp 

II Lĩnh vực Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm 

6  
Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 1 (trừ vật liệu nổ công 

nghiệp, tiền chất thuốc nổ), 2, 3, 4, 9 

7  
Cấp điều chỉnh Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 1 (trừ vật liệu 

nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ), 2, 3, 4, 9 

8  
Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 1 (trừ vật liệu nổ công 

nghiệp, tiền chất thuốc nổ), 2, 3, 4, 9 

9  Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8 

10  Cấp điều chỉnh Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8 

11  Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8 

III Lĩnh vực Khoáng sản 

12  
Phê duyệt kế hoạch quản lý rủi ro trong khai thác khoáng sản bằng phương 

pháp hầm lò thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

13  Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn trong khai thác khoáng sản 
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14  
Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn trong khai thác khoáng 

sản 

15  
Thu hồi giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn trong khai thác khoáng 

sản 

IV Lĩnh vực Xuất Nhập khẩu 

16  
Gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 

qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

17  

Thay đổi cửa khẩu xuất khẩu, nhập khẩu quá cảnh hàng hóa của nước Cộng 

hòa nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam 

18  Cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) 

19  Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) giáp lưng 

20  
Cấp phép quá cảnh hàng hoá của nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào qua 

lãnh thổ Việt Nam 

21  
Gia hạn giấy phép quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hoà dân chủ nhân dân 

Lào qua lãnh thổ Việt Nam 

22  
Cấp Giấy phép quá cảnh đối với hàng hóa thuộc danh mục cấm của Việt Nam 

nhưng không thuộc danh mục cấm của Campuchia 

23  Cấp Giấy phép quá cảnh đối với hàng hóa thuộc danh mục cấm Campuchia 

24  Cấp Giấy phép quá cảnh đối với mặt hàng gỗ các loại đã qua xử lý 

25  Cấp phép tiêu thụ hàng hóa quá cảnh 

26  
Cấp Giấy phép quá cảnh đối với hàng hóa của nước Cộng hòa nhân dân Trung 

Hoa qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

27  Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu VI 

28  Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu E 

29  Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu S 

30  Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu X 

31  Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu VC 

32  Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu A 
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33  Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) không ưu đãi mẫu B 

34  
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) mẫu DA59 (cho hàng hóa xuất 

khẩu đi Châu Phi) 

35  
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) mẫu ICO (cho hàng cà phê xuất 

khẩu) 

36  Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) mẫu Peru 

37  Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) mẫu Thổ Nhĩ Kỳ 

38  Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) mẫu Venezuela 

39  Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu AHK 

40  Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu VN-CU 

41  Cấp Giấy chứng nhận không thay đổi xuất xứ (CNM) 

42  Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu GSTP 

43  Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) mẫu BR9 

44  Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu UAE-VN 

45  Cấp Văn bản chấp thuận tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong ASEAN 

46  
Cấp sửa đổi, bổ sung Văn bản chấp thuận tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa 

trong ASEAN 

47  
Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất, gia công quân phục cho các lực lượng vũ 

trang nước ngoài 

48  
Thủ tục sửa đổi, bổ sung/ cấp lại Giấy phép sản xuất, gia công quân phục cho 

lực lượng vũ trang nước ngoài 

49  Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu mẫu quân phục 

V Lĩnh vực Hóa chất 

50  Thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất 

51  
Cấp chứng chỉ tư vấn chuyên ngành hóa chất thuộc thẩm quyền cấp của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

52  
Thủ tục cấp lại Chứng chỉ tư vấn chuyên ngành hóa chất thuộc thẩm quyền cấp 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
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53  
Thủ tục cấp điều chỉnh Chứng chỉ tư vấn chuyên ngành hóa chất thuộc thẩm 

quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

54  Cấp Giấy phép sản xuất hóa chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm 2 

55  Cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm 2 

56  Cấp Giấy phép sản xuất và kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm 2 

57  Cấp lại Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất kiểm soát đặc biệt nhóm 2 

58  
Cấp điều chỉnh Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt 

nhóm 2 

59  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất có điều kiện 

60  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất có điều kiện 

61  
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất có điều 

kiện 

62  
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất có điều 

kiện 

63  
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất có 

điều kiện 

64  
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ tồn trữ hóa chất 

thuộc UBND cấp tỉnh 

65  
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ tồn trữ hóa 

chất thuộc UBND cấp tỉnh 

66  
Thủ tục cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ tồn trữ 

hóa chất thuộc UBND cấp tỉnh 

67  Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm 1 

68  
Cấp lại Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm 

1 

69  
Cấp điều chỉnh Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc 

biệt nhóm 1 

70  
Cấp gia hạn Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt 

nhóm 1 

71  Cấp Giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm 
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72  Cấp lại Giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm 

73  Cấp điều chỉnh Giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm 

74  
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ tồn trữ hóa chất thuộc Bộ 

Công Thương quản lý (phân cấp về cho Ủy ban) 

75  
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ tồn trữ hóa chất thuộc 

Bộ Công Thương quản lý (phân cấp về cho Ủy ban) 

76  
Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ tồn trữ hóa 

chất thuộc Bộ Công Thương quản lý (phân cấp về Ủy ban nhân dân tỉnh) 

VI Lĩnh vực Điện lực 

77  
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản 

xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia 

78  
Điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký phát triển nguồn điện mặt trời 

mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia 

79  
Thông báo phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đấu 

nối với hệ thống điện quốc gia tại cấp điện áp từ trung áp trở lên 

80  Chấp thuận nhà đầu tư dự án lưới điện 

81  Điều chỉnh Quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án lưới điện 

VII Lĩnh vực Xúc tiến thương mại 

82  
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại 

nước ngoài tại Việt Nam 

83  
Sửa đổi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương 

mại nước ngoài tại Việt Nam 

84  
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương 

mại nước ngoài tại Việt Nam 

85  
Gia hạn Giấy phép thành lập Vãn phòng đại diện của tô chức xúc tiến thưong 

mại nước ngoài tại Việt Nam 

86  
Chấm dứt và thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc 

tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam 

87  Thông báo hoạt động khuyến mại 

88  Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại 
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89  
Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính 

may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

90  

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương 

trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương 

91  Đăng ký tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài 

92  
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại 

nước ngoài 

93  Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam 

94  
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại 

Việt Nam 

95  Thành lập Quỹ Xúc tiến xuất khẩu ngành hàng 

96  Chấm dứt hoạt động của Quỹ Xúc tiến xuất khẩu ngành hàng 

VIII Lĩnh vực Hội nhập kinh tế quốc tế 

97  
Phê duyệt đề xuất hỗ trợ  đối với Thành viên của Hệ sinh thái tận dụng các 

FTA 

98  
Phê duyệt đề xuất sửa đổi hoặc ngừng thực hiện đề xuất hỗ trợ của Thành viên 

của Hệ sinh thái tận dụng các FTA 

IX Lĩnh vực Thương mại điện tử 

99  
Thông báo nền tảng thương mại điện tử kinh doanh trực tiếp có chức năng đặt 

hàng trực tuyến 

100  
Sửa đổi, bổ sung thông báo nền tảng thương mại điện tử kinh doanh trực tiếp 

có chức năng đặt hàng trực tuyển 

101  
Chấm dứt thông báo nền tảng thương mại điện tử kinh doanh trực tiếp có chức 

năng đặt hàng trực tuyến 

102  Cấp phép kinh doanh dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử trong thương mại 

103  
Sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử 

trong thương mại 

104  
Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử trong 

thương mại 
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B. QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP XÃ 

 

TT TÊN QUY TRÌNH NỘI BỘ 

Lĩnh vực Điện lực 

1  
Thông báo phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đấu 

nối với hệ thống điện quốc gia tại cấp điện áp hạ áp 
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